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1 44K02.3 181121302302 Trần Bích Anh 07/04/2000 Quảng Nam B1

2 44K08.3 181124008301 Phan Thị Phương Anh 09/05/2000 Đà Nẵng B1

3 44K22.3 181124022305 Vũ Vân Anh 09/04/2000 Đắk Lắk B1

4 44K28 181123028102 Trần Thị Kim Anh 02/01/2000 Quảng Nam B1

5 44K03.2 181121703201 Ngô Nguyễn Ngọc Ánh 20/07/2000 Quảng Trị B1

6 43K06.4 171121006404 Kiều Thị Băng 11/03/1999 Hà Tĩnh B1

7 43K26 171121726103 Trần Gia Bưu 10/11/1999 Thừa Thiên Huế B1

8 42K19 161120919107 Un Chậu 02/04/1996 Quảng Nam B1

9 44K23.3 181121723301 Hứa Bình Phương Chi 17/10/2000 Quảng Nam B1

10 44K12.3 181123012303 Trần Đình Chính 18/11/2000 Đắk Lắk B1

11 41K15.2-CLC 151122015204 Bùi Văn Công 22/10/1997 Quảng Nam B1

12 43K08.4 171121608406 Đoàn Thị Mỹ Dung 31/03/1999 Quảng Nam B1

13 45K19 191120919105 Hồ Thị Kim Dung 28/02/2001 Đà Nẵng B1

14 44K07.2 181121407206 Nguyễn Thùy Dương 15/06/2000 Quảng Bình B1

15 43K08.4 171121608410 Lê Thị Mỹ Duyên 03/10/1999 Quảng Ngãi B1

16 44K23.3 181121723306 Nguyễn Thị Ngọc Hân 27/05/2000 Đắk Lắk B1

17 44K12.3 181123012305 Phùng Thị Thanh Hằng 05/10/2000 Đắk Lắk B1

18 44K25.2 181121325208 Hoàng Thị Thu Hiền 24/12/2000 Quảng Bình B1

19 43K07.2 171121407218 Đinh Văn Hoàng 01/12/1998 Đắk Lắk B1

20 44K01.3 181121601316 Đỗ Thị Thanh Kim Huệ 02/11/2000 Quảng Nam B1

21 44K13.2 181120913215 Lê Thị Huệ 16/01/2000 Quảng Nam B1

22 44K22.3 181124022320 Trịnh Minh Hưng 30/12/2000 Quảng Trị B1

23 44K05 181121505111 Nguyễn Thị Lan Hương 30/11/2000 Quảng Bình B1

24 44K11 181121111109 Đặng Ngọc Huy 18/03/2000 Quảng Nam B1

25 44K23.3 181121723310 Phạm Thị Khánh Huyền 27/10/2000 Đà Nẵng B1

26 44K06.6 181121006623 Phạm Trung Kiên 27/02/2000 Nghệ An B1

27 44K13.2 181120913223 Phạm Gia Kiệt 21/12/1999 Quảng Ngãi B1

28 44K06.5 181121006523 Trần Thị Mỹ Kiều 18/08/2000 Đà Nẵng B1

29 42K19 161120919134 Trần Hoa Mi Knul 19/01/1997 Đắk Lắk B1

30 44K25.2 181121325219 Hồ Thị Ngọc Linh 22/06/2000 Quảng Ngãi B1
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31 45K06.1 191121006120 Đoàn Thị Mỹ Linh 18/02/2001 Quảng Trị B2

32 43K05 171121505109 Phạm Thị Lựu 12/07/1999 Quảng Ngãi B1

33 44K06.2 181121006222 Nguyễn Thị Lê Ly 16/02/2000 Hà Tĩnh B1

34 44K02.5 181121302526 Nguyễn Thị Ánh Minh 15/04/2000 Quảng Nam B1

35 43K18.5 171121018523 Phan Thị Thúy Nga 10/11/1999 Quảng Nam B1

36 42K24.1 161121424144 Nguyễn Thị Kim Ngân 05/09/1998 Đà Nẵng B1

37 43K23.1 171121723127 Lê Hoàng Ngân 20/06/1999 Đà Nẵng B1

38 44K17 181121317144 Phan Thành Nhân 22/12/1999 Hà Tĩnh B1

39 44K02.4 181121302420 Lê Nguyễn Hạnh Nhi 28/08/2000 Đà Nẵng B1

40 45K03.4 191121703421 Nguyễn Thị Hồng Nhi 19/02/2001 Thừa Thiên Huế B1

41 44K03.3 181121703337 Nguyễn Thị Nhung 01/07/2000 Thừa Thiên Huế B1

42 43K08.4 171121608429 Nguyễn Phong 25/03/1998 Đắk Lắk B1

43 42K24.1 161121424153 Dương Thị Hà Phương 04/06/1998 Đắk Lắk B1

44 43K08.4 171121608430 Lê Đức Anh Quân 25/06/1999 Quảng Trị B1

45 41K20 151120913162 Võ Thanh Quang 21/01/1997 Quảng Trị B1

46 44K02.5 181121302535 Trần Lê Minh Quang 21/02/2000 Hà Tĩnh B1

47 44K21.2 181121521229 Đoàn Thị Vũ Sa 11/03/2000 Quảng Nam B1

48 44K02.4 181121302431 Đặng Nhật Sơn 26/07/2000 Đà Nẵng B1

49 43K20.2 171121120231 Trần Thị Thu Thảo 18/06/1999 Bình Định B1

50 44K14 181121514118 Phạm Thị Thu Thảo 17/02/2000 Đà Nẵng B1

51 42K07.1-CLC 161121407128 Trương Thị Kim Thoa 23/09/1998 Đắk Lắk B1

52 44K26 181121726130 Huỳnh Thị Hoài Thu 29/06/2000 Đà Nẵng B1

53 42K12.1-CLC 161123012133 Phan Thị Thanh Thư 11/09/1998 Quảng Nam B2

54 44K03.4 181121703433 Lê Anh Thư 03/02/2000 Đà Nẵng B1

55 44K25.2 181121325242 Nguyễn Thị Thanh Thư 19/08/2000 Quảng Nam B1

56 44K06.6 181121006649 Hoàng Thị Thuận 28/02/2000 Quảng Bình B1

57 44K15.3 181122015351 Nguyễn Hoài Thương 05/10/2000 Đà Nẵng B1

58 44K15.3 181122015352 Phan Thị Hoài Thương 11/05/2000 Hà Tĩnh B1

59 42K25.2 161121325273 Nguyễn Đình Thưởng 20/02/1998 Quảng Trị B1

60 44K14 181121514122 Ngô Thị Thanh Thúy 23/03/2000 Quảng Ngãi B1

61 44K21.1 181121521139 Nguyễn Thị Thúy 04/01/2000 Quảng Trị B1

62 44K20.1 181121120145 Nguyễn Thị Thanh Thủy 20/10/2000 Quảng Trị B1

63 43K25.2 171121325229 Trần Văn Tiến 14/03/1999 Vĩnh Phúc B1

64 44K18.3 181121018342 Nguyễn Phúc Bảo Trân 18/02/2000 Đà Nẵng B1

65 44K03.4 181121703441 Hà Thị Huyền Trang 01/01/2000 Hà Tĩnh B1

66 44K01.4 181121601446 Đoàn Thị Trinh 16/01/2000 Quảng Nam B1
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67 44K23.5 181121723543 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 12/01/2000 Đà Nẵng B1

68 44K21.2 181121521240 Lê Thị Cẩm Tú 09/03/2000 Đắk Lắk B1

69 42K24.2 161121424267 Nguyễn Văn Tuấn 27/05/1997 Vĩnh Phúc B1

70 44K03.4 181121703448 Phạm Thị Thu Uyên 23/10/2000 Ninh Bình B1

71 44K12.1 181123012140 Cao Thị Thu Uyên 14/06/2000 Thừa Thiên Huế B1

72 44K19 181120919153 Lê Thị Thảo Uyên 22/06/2000 Đà Nẵng B1

73 44K02.2 181121302251 Ngô Thị Tường Vi 16/01/2000 Đà Nẵng B1

74 44K04 181121104161 Nguyễn Thị Vinh 01/10/2000 Nghệ An B1

75 44K02.2 181121302255 Đỗ Nguyễn Khánh Vy 29/12/2000 Đà Nẵng B1

76 44K03.4 181121703451 Hoàng Nguyễn Tường Vy 17/07/2000 Quảng Trị B1

77 44K12.2 181123012241 Trần Lê Hà Vy 12/09/2000 Kon Tum B1

78 44K06.2 181121006256 Bùi Thị Yên 20/11/2000 Quảng Nam B1

(Danh sách này có 78 thí sinh)


